PHỤ LỤC SỐ 11B

CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

	TT
	Đơn vị
	Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương

	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Chức danh nghề nghiệp hạng I
	Chức danh nghề nghiệp hạng II
	Chức danh nghề nghiệp hạng III
	Chức danh nghề nghiệp hạng IV
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	A
	Giáo dục - Đào tạo
	
	
	
	
	
	

	I
	Đại học
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường Đại học 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	n
	Trường Đại học n
	
	
	
	
	
	

	II
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Cao đẳng 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Cao đẳng n
	
	
	
	
	
	

	III
	Trung học chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	IV
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	n
	Trung tâm n
	
	
	
	
	
	

	V
	Cơ sở giáo dục có tên gọi khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	VI
	Giáo dục phổ thông
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	1.n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2.n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiểu học
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	3.n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	4
	Mầm non
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trường 1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	3.n
	Trường n
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	B
	Y tế
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện
	
	
	
	
	
	

	
	Bệnh viện 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Bệnh viện n
	
	
	
	
	
	

	2
	Viện có giường
	
	
	
	
	
	

	
	Viện 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Viện n
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung tâm
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm 1
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm n
	
	
	
	
	
	

	C
	Nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	
	

	1
	Viện
	
	
	
	
	
	

	
	Viện 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Viện n
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm n
	
	
	
	
	
	

	D
	Văn hóa, thể thao
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn vị 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn vị n
	
	
	
	
	
	

	Đ
	Các đơn vị sự nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị 1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	n
	Đơn vị n
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)


